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Mã kỹ thuật

(TT23/2024)
Tên dịch vụ kỹ thuật (TT23/2024) Tên dịch vụ kỹ thuật cụ thể

GIÁ 

BHYT

GIÁ 

KHÔNG 

BHYT

Ghi chú

1 516 02. NỘI KHOA 2.381 Tiêm khớp gối Tiêm khớp gối / 104.400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

2 532 02. NỘI KHOA 2.397
Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương 

cánh tay

Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh 

tay
/ 104.400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

3 534 02. NỘI KHOA 2.399 Tiêm hội chứng DeQuervain Tiêm hội chứng DeQuervain / 104.400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

4 536 02. NỘI KHOA 2.401 Tiêm gân gấp ngón tay Tiêm gân gấp ngón tay / 104.400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

5 538 02. NỘI KHOA 2.403 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) / 104.400 Chưa bao gồm thuốc tiêm.

6 6419 18. ĐIỆN QUANG 18.19 Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) / 58.600

7 6421 18. ĐIỆN QUANG 18.21 Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng / 89.300 Bằng phương pháp DEXA

8 6422 18. ĐIỆN QUANG 18.22 Siêu âm doppler gan lách Siêu âm doppler gan lách / 89.300 Bằng phương pháp DEXA

9 6436 18. ĐIỆN QUANG 18.43 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) / 58.600

10 6438 18. ĐIỆN QUANG 18.45 Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới / 252.300

11 6447 18. ĐIỆN QUANG 18.54 Siêu âm tuyến vú hai bên Siêu âm tuyến vú hai bên / 58.600
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 * GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH DƯƠNG 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-YHCT ngày   /10/2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương về việc Bổ sung giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB) không thuộc quỹ BHYT thanh toán 

mà không phải là giá dịch vụ KB,CB theo yêu cầu).

BẢNG BỔ SUNG GIÁ CỤ THỂ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (KB,CB) KHÔNG THUỘC QUỸ BHYT THANH TOÁN 

MÀ KHÔNG PHẢI LÀ GIÁ DỊCH VỤ KB,CB THEO YÊU CẦU




